
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 142144487 01BSTC/K14 Võ Quang Vinh 13/11/1990 K14CMU_TTT1 1.00 3.33 3.00 3.00 2.33 2.53  K TT.Huế
HP3 GHÉP

ES 221 H

01 142231469 01BSTC/K15 Nguyễn ThếKiên 10/02/1990 K15KTR6 3.33 1.65 1.65 3.65 2.65 2.59  K Thanh Hóa
HP1 GHÉP

ES 101 BT

01 162256774 01BSTC/K16 Đoàn Phạm NgọcRin 14/11/1992 K16KMT 2.00 1.65 2.00 2.65 2.33 2.13  TB Quảng Nam
HP3 GHÉP

ES 226 T

02 162233596 02BSTC/K16 Nguyễn VănThịnh 25/01/1992 K16KTR1 4.00 1.65 3.65 1.00 1.65 2.39  TB Quảng Nam
HP3 GHÉP

ES 221 BN

03 142231454 03BSTC/K16 Đỗ Anh Tuấn 02/01/1987 K16KTR2 2.33 3.00 2.65 1.00 1.00 2.00  TB Đà Nẵng
HP3 GHÉP

ES 222 D

01 162314754 04BSTC/K16 Trần Đình MinhTú 21/07/1991 K16QNH4 4.00 3.33 3.00 1.65 2.65 2.93  K Đà Nẵng
HP4 GHÉP

ES 273 B

01 162227671 05BSTC/K16 Phạm Hòa Lộc 22/06/1991 K16XDC 1.00 2.33 1.00 3.00 2.65 2.00  TB Quảng Nam
HP4 GHÉP

ES 272 B

02 152212626 06BSTC/K16 Dương QuangMinh 26/11/1991 K16XDD2 3.00 2.33 2.65 2.33 1.65 2.39  TB Quảng Nam
HP1 GHÉP

ES 101 DL

01 172236490 01BS/K17DH Nguyễn QuốcKhánh 03/09/1993 K17CSU_KTR1 2.65 3.33 2.65 1.00 1.00 2.13  TB Quảng Bình

02 172236494 02BS/K17DH Nguyễn DuyLinh 06/09/1992 K17CSU_KTR1 2.65 1.00 2.33 1.65 2.65 2.06  TB Hà Tĩnh

03 162257262 03BS/K17DH Lê Hoài Thương02/11/1992 K17KMT 2.33 1.65 2.33 2.00 2.33 2.13  TB Gia Lai

04 172237372 04BS/K17DH Nguyễn VănĐích 27/08/1993 K17KTR2 2.33 3.33 4.00 2.33 2.00 2.80  K Quảng Nam

05 172237480 05BS/K17DH Hoàng TrungThắng 29/11/1993 K17KTR2 2.65 3.00 4.00 2.33 1.00 2.60  K Nghệ An

06 152232869 06BS/K17DH Phạm Minh Tuấn 10/09/1991 K17KTR3 2.33 1.65 2.65 2.00 2.00 2.13  TB Đak Lak

07 172237362 07BS/K17DH Hà Văn Chiến 08/07/1991 K17KTR4 2.33 3.65 2.65 3.00 1.00 2.53  K Nghệ An

08 172416906 08BS/K17DH Huỳnh Vũ Thịnh 19/01/1993 K17PSU_DLK 3.65 3.33 1.65 2.33 2.65 2.72  K Đà Nẵng

09 172336873 09BS/K17DH Phương Đoàn QuỳnhTrang 25/09/1993 K17PSU_QTH 1.00 2.00 1.65 2.00 4.00 2.13  TB Gia Lai

10 162413960 10BS/K17DH Lê Trần Tường 20/10/1992 K17QNH4 2.00 2.33 1.65 2.65 2.33 2.19  TB Quảng Nam

11 172328077 11BS/K17DH Nguyễn NgọcQuang 10/02/1992 K17QTH2 2.33 2.00 2.00 2.65 1.65 2.13  TB Quảng Bình

12 172127609 12BS/K17DH Nguyễn VănSang 18/01/1993 K17QTH3 2.00 1.65 3.00 1.65 2.00 2.06  TB Quảng Nam

13 172216565 13BS/K17DH Nguyễn VănThịnh 19/09/1993 K17XDC 3.00 2.33 2.33 1.00 1.65 2.06  TB Quảng Nam

14 162217085 14BS/K17DH Nguyễn DuyThái 03/03/1992 K17XDD1 2.65 2.00 3.00 1.65 1.00 2.06  TB Quảng Trị
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15 172217195 15BS/K17DH Lê Duy Khánh 21/06/1993 K17XDD2 4.00 3.00 2.00 1.00 2.33 2.47  TB Quảng Nam
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